
STT HỌ VÀ TÊN C.VỤ NGÀY SINH SỐ CMND SỐ ĐT CHỔ Ở HIỆN TẠI

1 Nguyễn Chiến Thắng Ca Trưởng 02/01/1980 191464542 0906428929 Lộc Vĩnh-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế

2 Nguyễn Công Minh Cẩu tàu 21/10/1988 191695122 0982315496 T.Trấn Phú Lộc-Phú Lộc-TT Huế

3 Huỳnh Văn Sang Cẩu tàu 26/06/1988 191624115 0905814714 Lộc Tiến-Phú Lộc-TT Huế

4 Vương Đình Tú Chẩu cáp 02/09/1985 191592363 0866902815 Lộc Tiến-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế

5 Trương Anh Quốc Chẩu cáp 12/11/1987 191645458 0395910357 Thôn Phú Hải-Lộc Vĩnh-Phú Lộc-TT Huế

6 Nguyễn Khánh Long CN 19/04/2001 197394169 0857914700 Vịnh Mốc-Vĩnh Thạch-Vĩnh Linh-Quảng Trị

7 Hoàng Tr.Tr. Nghĩa CN 14/11/2001 192135443 0933443002 Thôn Bình An-Lộc Vĩnh-Phú Lộc-TT Huế

8 Nguyễn Quang Ngọ Ca Trưởng 28/02/1978 191388227 0987660188 Phú Hiệp-Thành Phố Huế

9 Huỳnh Ngọc Quý Chẩu cáp 26/07/1979 191507310 0905333269 Lộc Vĩnh-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế

10 Trần Văn Việt CN 10/12/1985 191656998 0912688274 Thôn Bình An- Xã Lộc Vĩnh-Huyện Phú Lộc-TT Huế

11 Bùi Nam Cẩu tàu 25/08/1980 191426459 0903542595
Cảnh Dương- Xã Lộc Vĩnh- Huyện Phú Lộc-Thừa 
Thiên Huế

12 Trần Văn Quyền Cẩu tàu 12/07/1987 191714872 0935468515 Lộc Tiến-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế

13 Bùi Văn Tĩnh CN 19/03/1990 191681413 0973206691
36 Nguyễn Đình Hương-Phú bài-Hương Thủy- TT 
Huế
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14 Hồ Văn Toàn CN 10/08/1976 191375840 0388070828 Lộc Tiến-Phú Lộc-TT Huế

15 Hoàng Xuân Ca Trưởng 20/8/1975 191348371 766575759 Lộc Vĩnh-Phú Lộc-Thừa Thiên Huế

16 Trần Tấn Phòng Chẩu cáp 01/01/1984 191562280 0796575274 Thôn Binh An-Lộc Vĩnh-Phú Lộc-TT Huế

17 Nguyễn Ngọc Tuấn Chẩu cáp 28/09/1974 191375465 0388073298 Lộc Thuỷ-Phú Lộc-TT Huế

18 Bùi Ngọc Thông Cẩu tàu 12/02/1986 191624294 0905778571 Thôn Bình An-Lộc Vĩnh-Phú Lộc-TT Huế

19 Nguyễn Thành Trí Cẩu tàu 07/12/1990 191681110 0387855929 Thủy Phù-Hương Thủy-TT Huế

20 Nguyễn Văn Túy CN 05/01/1997 194582551 0866190937
Thôn Phước Lộc- Xã Lộc Tiến- Huyện Phú Lộc- TT 
Huế

21 Trương Công Thái CN 21/10/1985 ########## 0916750092 Thôn Bình An- Xã Lộc Vĩnh-Huyện Phú Lộc-TT Huế

22 Bùi Khánh Công nhân 1979 191426378 799395109 xã Lộc Tiến - huyện Phú Lộc - TTT Huế

23 Lê Tiến Quân Công nhân 1993 191787779 898532281 Xã Lộc Tiến - huyện Phú Lộc - TTT Huế

24 Trần Thay Công nhân 1993 191790218 935553146 Xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - TTT Huế

25 Đặng Thanh Hoàng Công nhân 1991 191812897 773545690 Xã Lộc Tiến - huyện Phú Lộc - TTT Huế

26 Phạm Quốc Bình Công nhân 1990 191695271 931914631 Xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - TTT Huế

27 Mai Văn Lịch Công nhân 2004 192145424 819119961 Xã Lộc Trì - huyện Phú Lộc - TTT Huế

28 Mai Văn Xin Công nhân 1992 191766090 354263638 Xã Lộc Trì - huyện Phú Lộc - TTT Huế

29 Trương Văn Thiện Công nhân 10/09/1979 191426442 935429250 Xã Lộc Tiến – huyện Phú Lộc - TTT Huế



30 Nguyễn Hữu Trí Công nhân 1979 191426376 899243467 Xã Lộc Tiến - huyện Phú Lộc - TTT Huế

31 Trần Văn Trung Công nhân 22/03/1997 192126164 899481722 Xã Lộc Tiến – huyện Phú Lộc - TTT Huế

32 Nguyễn Văn Kế Công nhân 1986 191624085 905679109 xã Lộc Tiến - huyện Phú Lộc - TTT Huế

33 Nguyễn Văn Hiền Công nhân 1998 192175138 907270461 Xã Lộc Tiến - huyện Phú Lộc - TTT Huế

34 Lê Quang Cần Công nhân 1986 191641339 901172519 Xã phú Hồ - huyện Phú Vang - TTT Huế

35 Bùi Văn Tiến Công nhân 1990 191723379 796668943 Xã Lộc Tiến – huyện Phú Lộc - TTT Huế

36 Nguyễn Văn Thành Công nhân 1986 191617757 935198453 Xã Lộc Thủy -  huyện Phú Lộc - TTT Huế








